TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II (2023-2024)

MÔN: ĐỊA LÍ  LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT

	STT
	Chương/ chủ đề
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	%

Tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	

	
	
	
	Số CH
 
	Thời gian

(phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	Số CH

	Thời gian

(phút)
	Số CH

	Thời gian

(phút) 
	TN
	TL
	
	

	1
	A. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
	A. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
	2
	1,50
	1
	1,0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3,5
	7,5

	2
	B. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp
	 B.1. Ngành trồng trọt
 B.2. Ngành chăn nuôi
	3
	2,25
	4
	4,0
	4
	8.2
	0
	0
	11
	0
	14,45
	27,5

	3
	C.Vấn đề phát triển ngành thủy sản ,lâm nghiệp
	 C1. Ngành thủy sản
 C2.Ngành lâm nghiệp
	3
	2,25
	3
	3,0
	3
	6,3
	0
	0
	9
	0
	11, 55
	22,5

	4
	D. Kĩ năng
	D. Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ
	8
	6,00
	4
	4,00
	4
	8.2
	1
	2.3
	17
	0
	20,5
	42,5

	Tổng
	16
	12
	12
	12
	11
	22.7
	1
	2.3
	40
	0
	50
	100

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	27,5%
	2,5%
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	


TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH -BẢNG MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II (2023-2024)
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT
	TT
	Chương/ chủ đề 
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	A. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 
	A. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta 
	Nhận biết: :

Trình bày được nền nông nghiệp nhiệt đới 
Thông hiểu:
Phân biệt được nền nông nghiệp cổ truyển và nền nông nghiệp hàng hóa 
	2
	1
	
	

	2
	B. Vấn đề phát triển ngành nông nghiệp 
	B.1. Ngành trồng trọt 

	Nhận biết:

- Trình bày được các đặc điểm ngành trồng trọt nước ta.

Thông hiểu:

- Trình bày được sự phân bố của ngành trồng trọt nước ta
  Vận dụng :

-Phân tích được ảnh hưởng của ngành trồng trọt đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	2
	3
	2
	

	
	
	B.2. Ngành chăn nuôi
	Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm của ngành chăn nuôi 

Thông hiểu:

- Trình bày được sự phân bố của ngành chăn nước ta
 Vận dụng :

-Phân tích được ảnh hưởng của ngành chăn nuôi đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	1
	1
	2
	

	3
	C.Vấn đề phát triển ngành thủy sản ,lâm nghiệp 
	C1. Ngành thủy sản 
	Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm của ngành thủy sản 

Thông hiểu:

- Trình bày được sự phân bố của ngành thủy sản nước ta
  Vận dụng :

-Phân tích được ảnh hưởng của ngành thủy sản đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	2
	2
	2
	

	
	
	C2.Ngành lâm nghiệp 
	Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm của ngành lâm nghiệp 

Thông hiểu:

- Trình bày được sự phân bố của ngành lâm nghiệp nước ta
 Vận dụng :-Phân tích được ảnh hưởng của ngành lâm nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	1
	1
	1
	

	4
	D. Kĩ năng
	D. Đọc bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam; làm việc với bảng số liệu, biểu đồ.
	Nhận biết:

- Đọc được các bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam với nội dung: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, thực động vật, nông nghiệp ,thủy sản ,lâm nghiệp ,công nghiệp ,dân cư…..
Thông hiểu:

- So sánh, nhận xét bảng số liệu, biểu đồ, các đối tượng địa lí trên bản đồ, Atlat Địa lí Việt Nam.

Vận dụng:

- Phân tích và giải thích được số liệu về tự nhiên ,kinh tế Việt Nam.
	8
	4
	4
	1

	Tổng
	
	16
	12
	11
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40%
	30%
	27,5%
	2,5%

	Tổng hợp chung
	
	70%
	30%


